
 

 

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  

TRUNG TÂM Y TẾ ĐƠN DƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:   38 /QĐ-YT                                    Đơn Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Hóa chất thuộc dự toán Mua 

sắm vật tƣ, hoá chất, phim X-Quang của Trung tâm Y tế huyện Đơn Dƣơng năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐƠN DƢƠNG 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông 

qua ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về việc Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật 

tư, hoá chất, phim X-Quang của Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ- YT ngày 14/11/2023 của Trung tâm Y tế huyện Đơn 

Dương về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Hóa chất dự toán Mua sắm vật 

tư, hoá chất, phim X-Quang của Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương năm 2023; 

Căn cứ Báo cáo số 08/02024/BCXT-NN ngày 02/01/2024 của Công tư TNHH Tư 

vấn xây dựng Nhất Nguyên về việc đánh giá E-HSDT Gói thầu số 02: Hóa chất thuộc dự 

toán Mua sắm vật tư, hoá chất, phim X-Quang của Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương năm 

2023. 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng ngày 12/01/2024 gi a Trung tâm Y tế huyện 

Đơn Dương  chủ đầu tư  và Các nhà thầu xếp hạng nhất  

Căn cứ Tờ trình số 228/2024/TTr-NN ngày 15/01/2024 của Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Nhất Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Hóa 

chất thuộc dự toán Mua sắm vật tư, hoá chất, phim X-Quang của Trung tâm Y tế huyện 

Đơn Dương năm 2023; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 35/2024/BCTĐ-TPA ngày   

16/01/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thịnh Phát An về việc thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Hóa chất thuộc dự toán Mua sắm vật tư, 

hoá chất, phim X-Quang của Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Hóa chất thuộc dự toán 

Mua sắm vật tư, hoá chất, phim X-Quang của Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương năm 

2023, với các nội dung chính như sau: 

- Danh sách nhà thầu trúng thầu: 06 nhà thầu. 

- Danh sách mặt hàng trúng thầu: 11 phần (lô)  

 Xem danh mục trúng thầu đính kèm  



 

 

- Tổng giá trị trúng thầu: 2.465.676.715 đồng. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày. 

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương tỉnh Đơn Dương tổ chức triển khai thực 

hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu theo đúng quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Các phòng, ban liên quan thuộc Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương tỉnh Đơn 

Dương, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhất Nguyên và thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Đỗ Phú Nhựt 



 

 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÖNG THẦU 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ARTCARE: 

STT STT 

theo 

E-

HSMT 

Tên hàng hóa 

trong HSMT 

Tên thƣơng 

mại dự thầu 

Kí hiệu/ 

Mã sản 

phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng/ Nƣớc 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu (có 

VAT) 

Giá đề 

nghị trúng 

thầu 

1 109 Test nhanh chẩn 

đoán kháng 

nguyên sốt xuất 

huyết NS1 

Kit định tính 

kháng nguyên 

sốt xuất huyết 

(NS-1) 

OEM06-

DNS01-01 

25 

test/hộp 

Koshbio - India Test    2.400  35.140 84.336.000 

Tổng cộng: 01 Mặt hàng 84.336.000 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 

ST

T 

STT 

theo 

E-

HSMT 

Tên hàng hóa 

trong HSMT 

Tên thƣơng 

mại dự thầu 

Kí hiệu/ Mã 

sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng/ 

Nƣớc sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu (có 

VAT) 

Giá đề nghị 

trúng thầu 

1 5 Dung dịch rửa 

đậm đặc  ≥200 

mL. 

Count P3 54004003 Hộp (4 x 

50mL) 

Agappe 

Diagnostics 

Ltd. - Ấn 

Độ 

Hộp 10     1.400.000    14.000.000  

2 6 Dung dịch rửa 

trong máy 

huyết học 

≥1000ml). 

Count C3 54026004 Hộp (1 x 

1000mL) 

Agappe 

Diagnostics 

Ltd. - Ấn 

Độ 

Hộp 7     2.529.000    17.703.000  

3 7 Dung dịch pha 

loãng ≥20l. 

Conut D3 54025002 Hộp (1 x 

20L) 

Agappe 

Diagnostics 

Ltd. - Ấn 

Độ 

Hộp 13     3.750.000    48.750.000  



 

 

4 8 Dung dịch ly 

giải hồng cầu  

≥1000ml . 

Count L3 54027004 Hộp (2 x 

500mL) 

Agappe 

Diagnostics 

Ltd. - Ấn 

Độ 

Hộp 7     3.950.000    27.650.000  

Tổng cộng: 04 Mặt hàng 108.103.000 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT 

ST

T 

STT 

theo 

E-

HSMT 

Tên hàng hóa 

trong HSMT 

Tên thƣơng 

mại dự thầu 

Kí hiệu/ Mã 

sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng/ 

Nƣớc sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu (có 

VAT) 

Giá đề nghị 

trúng thầu 

1 1 Dung dịch pha 

loãng   ≥ 18 lít. 

BioDil NK  NK-10912 Thùng/20 lít  Bioxol-

Hungary 

Can 48 1.260.000 60.480.000 

2 2 Dung dịch ly 

giải màng tế 

bào hồng cầu 

cho phân tích 

Hemoglobin  ≥ 

500ml. 

BioLyse NK  NK-20911 Chai/1 lít Bioxol-

Hungary 

Chai 32 1.470.000 47.040.000 

3 3 Dung dịch rửa 

hoặc tương 

đương . ≥ 5 lít. 

BioClean NK NK-50915 Thùng/5 lít Bioxol-

Hungary 

Can 20 1.260.000 25.200.000 

4 4 Dung dịch rửa 

trong trường 

hợp đặc biệt  

hoặc tương 

đương. ≥ 5l. 

BioHypoclean  HY-70005 Thùng/5 lít Bioxol-

Hungary 

Can 16 1.260.000 20.160.000 

Tổng cộng: 04 Mặt hàng 152.880.000 



 

 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ M-PROTECH 

STT 

STT 

theo  

E-

HSMT 

Tên hàng hóa trong 

HSMT 

Tên thƣơng mại 

dự thầu 

Kí hiệu/ 

Mã sản 

phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng/ 

Nƣớc sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu (có 

VAT) 

Giá đề nghị 

trúng thầu 

1  18 

Thuốc thử xác định  

định lượng Uric Acid.  

≥180ml 

Uric Acid GLM813 

Hộp/ 

R1:5x30ml, 

R2: 3x10ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 4 2.314.830 9.259.320 

2  19 

Thuốc thử xác định  

định lượng Albumin. ≥ 

150ml 

ALBUMIN BCG GLM317 
Hộp/5x30m

l 

Glenbio -

Anh 
Hộp 2 789.810 1.579.620 

3  20 

Thuốc thử xác định  

định lượng Bilirubin 

toàn phần ≥ 250ml  

 BILIRUBIN 

(TOTAL) 
12506 

Hộp/5x40m

L+ 

5x10mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 3 1.293.600 3.880.800 

4  21 

Thuốc thử xác định  

định lượng Bilirubin 

trực tiếp ≥ 250ml  

 BILIRUBIN 

(DIRECT) 
12504 

Hộp/5x40m

L+ 

5x10mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 3 1.293.600 3.880.800 

5  22 

Thuốc thử xác định  

định lượng 

Cholesterol.   ≥ 450ml.  

Cholesterol GLM115 
Hộp/R1: 

9x50ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 9 3.367.980 30.311.820 

6  23 

Thuốc thử xác định  

định lượng Cholesterol 

HDL trực tiếp.   ≥ 

401ml.  

HDL Cholesterol 

Direct 
GLM602 

Hộp/R1:5x6

0ml,R2:5x2

0ml,R3:1x1

ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 16 11.027.940 176.447.040 

7  24 

Thuốc thử xác định  

định lượng  Creatinine 

≥ 500ml 

 CREATININE 12502 

 

Hộp/R1:5x5

0mL, 

R2:5x50mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 10 2.149.350 21.493.500 

8  25 

Thuốc thử xác định  

định lượng  Glucose.   

≥ 450ml. 

Glucose Pap GLM218 
Hộp/ 

R1:9x50ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 26 2.684.850 69.806.100 

9  26 Thuốc thử xác định  Total Protein GLM316 Hộp/R1:5x3 Glenbio - Hộp 2 984.900 1.969.800 



 

 

định lượng  Protein 

toàn phần.   ≥ 300ml. 

0ml,R2:5x3

0ml 

Anh 

10  27 

Thuốc thử xác định  

định lượng 

Triglycerides.   ≥ 

450ml. 

TRIGLYCERID

ES 
GLM104 

Hộp/R1: 

9x50ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 9 4.384.800 39.463.200 

11  28 

Thuốc thử xác định  

định lượng Urea. ≥ 

654ml. 

Urea GLM101 

Hộp 

/R1:6x65ml, 

R2:6x44ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 15 4.124.820 61.872.300 

12  29 

Thuốc thử xác định  

định lượng Calcium  ≥ 

200ml. 

CALCIUM 

ARSENAZO III 
GLM112 

Hộp / 

R1:5x40 ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 2 1.524.810 3.049.620 

13  30 

Thuốc thử xác định  

định lượng Iron.  ≥ 

440ml. 

 Iron Ferrozine 
GLAU30

12 

R1: 4x50ml, 

R1a: 

4x50ml; R2: 

1x40ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 3 2.884.980 8.654.940 

14  31 
Hóa chất rửa   ≥ 

2000ml. 

AU Series 

System Wash 

Solution 

GLAUW

ASH 

Hộp/ 

2000ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 2 3.079.860 6.159.720 

15  32 
Hóa chất rửa   ≥ 

450ml. 

Beckman 

Olympus ISE 

cleaning Solution 

GLAUH1

019 
Hộp/ 450ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 10 2.684.850 26.848.500 

16  33 Rotor phản ứng  Reaction Rotor AC11485 Hộp/ 10 cái 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Cái 60 215.028 12.901.680 

17  34 Cốc nhựa đựng mẫu  Sample Wells AC10770 
Bịch/ 1000 

cái 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Cái 5000 2.145 10.725.000 

18  35 

Hoá chất hiệu chuẩn  

thương quy trên máy 

sinh hoá tự động. ≥ 

50ml. 

 General 

Chemistry 

Calibrator 

GL983 
Hộp/10x5m

l 

Glenbio -

Anh 
Hộp 4 6.999.930 27.999.720 



 

 

19  36 

Hoá chất nội kiểm 

mức 1 các test sinh 

hoá thường quy. ≥ 

100ml. 

 General 

Chemistry 

Control Level 1 

GL922 
Hộp/20x5m

l 

Glenbio -

Anh 
Hộp 3 11.119.920 33.359.760 

20  37 
Hoá chất nội kiểm 

mức 2.  ≥ 100ml. 

General 

Chemistry 

Control Level 2  

GL932 
Hộp/20x5m

l 

Glenbio -

Anh 
Hộp 3 11.119.920 33.359.760 

21  38 

Thuốc thử xác định  

định lượng 

Cholinesterase. ≥ 

200ml. 

 Cholinesterase 
GLAU10

01 

Hộp/ 

R1:4x40ml,

R2:2x20ml 

Glenbio -

Anh 
Hộp 1 1.932.000 1.932.000 

22  39 

Thuốc thử xác định  

định lượng  Alanine 

Aminotransferase 

(ALT/GPT) ≥ 250ml 

ALANINE 

AMINOTRANS

FERASE 

(ALT/GPT) 

12533 

Hộp/5x40m

L+ 

5x10mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 15 2.008.650 30.129.750 

23  40 

Thuốc thử xác định  

định lượng  Aspartate 

Aminotransferase 

(AST/GOT) ≥ 250ml 

ASPARTATE 

AMINOTRANS

FERASE 

(AST/GOT) 

12531 

Hộp/5x40m

L+ 

5x10mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 15 2.032.800 30.492.000 

24  41 

Thuốc thử xác định  

định lượng  Gamma-

Glutamyltransferase 

(Gamma-GT) ≥ 250ml 

gamma-

GLUTAMYLTR

ANSFERASE 

(gamma-GT) 

12520 

Hộp/5x40m

L+ 

5x10mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 8 2.704.800 21.638.400 

25  42 

Thuốc thử xác định  

định lượng  Creatine 

Kinase-MB (CK-MB) 

≥ 46ml 

CREATINE 

KINASE-MB 

(CK-MB) 

12566 

Hộp/ 

3x12mL+ 

1x10mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 4 3.139.500 12.558.000 

26  43 

Thuốc thử xác định  

định lượng  C-

Reactive Protein 

(CRP) ≥ 100ml 

C-REACTIVE 

PROTEIN (CRP) 
13921 

Hộp/2x40m

L+ 

2x10mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 10 2.573.550 25.735.500 

27  44 Thuốc thử xác định  alpha- 12550 Hộp/ Biosystems Hộp 5 5.432.700 27.163.500 



 

 

định lượng  Alpha-

Amylase - Direct ≥ 

100ml 

AMYLASE - 

DIRECT 

5x20mL -  Tây Ban 

Nha 

28  45 
Thuốc thử xác định  

định lượng  Ethanol  
 Alcohol 

GLM190

7 

Hộp/ 

R1:4x20ml,

R2:2x15ml 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 25 7.879.830 196.995.750 

29  46 
Hóa chất rửa hệ thống 

≥ 1000ml 

 

CONCENTRAT

ED SYSTEM 

LIQUID 

 

BO11524 

 Hộp 

1000mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 4 1.324.050 5.296.200 

30  47 
Hóa chất rửa máy ≥ 

500ml 

 

CONCENTRAT

ED WASHING 

SOLUTION 

 

AC16434 

  Hộp 

500mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 6 4.410.000 26.460.000 

31  48 

Hoá chất hiệu chuẩn  

thường quy trên máy 

sinh hoá tự động  ≥ 

25ml  

BIOCHEMISTR

Y 

CALIBRATOR 

(HUMAN) 

18044 
 Hộp 

5x5mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 1 2.919.000 2.919.000 

32  49 

Hoá chất nội kiểm 

mức 1 các test sinh 

hoá thường quy ≥ 

25ml  

BIOCHEMISTR

Y CONTROL 

SERUM 

(Human) I 

18042 
 Hộp 

5x5mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 1 2.919.000 2.919.000 

33  50 

Hoá chất nội kiểm 

mức 2 các test sinh 

hoá thường quy ≥ 

25ml  

BIOCHEMISTR

Y CONTROL 

SERUM 

(Human) II 

18043 
 Hộp 

5x5mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 1 2.919.000 2.919.000 

34  51 
Chất hiệu chuẩn 

Bilirubin  ≥ 5ml  

BILIRUBIN 

STANDARD 
11513 

 Hộp 

1x5mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 6 264.600 1.587.600 

35  52 
Chất kiểm chứng CK-

MB  ≥ 1ml  

CK-MB 

CONTROL 

SERUM 

18024 
 Hộp 

1x1mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 6 449.400 2.696.400 



 

 

36  53 

Chất kiểm chứng 

Ammonia/Ethanol/CO

2 (mức 1)  ≥ 15ml  

AMMONIA/ET

HANOL/CO2 

CONTROL I 

18063 
 Hộp 

3x5mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 12 1.433.250 17.199.000 

37  54 

Chất kiểm chứng 

Ammonia/Ethanol/CO

2 (mức 2)  ≥ 15ml  

AMMONIA/ET

HANOL/CO2 

CONTROL II 

18064 
 Hộp 

3x5mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 12 1.433.250 17.199.000 

38  55 
Chất hiệu chuẩn 

CRP/CRP-hs  ≥ 1ml 

CRP/CRP-hS 

STANDARD 
31113 

 Hộp 

1x1mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 6 320.250 1.921.500 

39  56 

Chất hiệu chuẩn 

Ammonia/Ethanol/CO

2  ≥ 10ml  

AMMONIA/ET

HANOL/CO2 

CALIBRATOR 

18065 
 Hộp 

2x5mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 12 623.700 7.484.400 

40  57 

 Chất hiệu chuẩn 

Cholesterol HDL/LDL  

≥ 1ml   

CHOLESTEROL 

HDL/LDL 

CALIBRATOR 

11693 
 Hộp 

1x1mL 

Biosystems 

-  Tây Ban 

Nha 

Hộp 4 368.550 1.474.200 

41  58 
 Hóa chất nội kiểm 

HbA1c  

Heamoglobin 

A1c Control Set 

(HbA1c Control) 

 HA5072 
Hộp/2 x 2 x 

0.5ml 

Randox - 

Anh 
Hộp 5 5.709.900 28.549.500 

Tổng cộng: 41 Mặt hàng 1.048.292.700 



 

 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ANH 

STT 

STT 

theo  

E-

HSMT 

Tên hàng hóa 

trong HSMT 

Tên thƣơng 

mại dự thầu 

Kí hiệu/ Mã 

sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng/ 

Nƣớc sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu (có 

VAT) 

Giá đề nghị 

trúng thầu 

1  9 
Dung dịch rửa 

ngoài ≥50 ml. 
Probe Cleanser  Lọ 50ml 

Shenzhen 

Mindray 

Bio-medical 

Electronics 

Co., Ltd. - 

Trung Quốc 

Lọ 1 750.000 750.000 

2  10 

Nội kiểm huyết 

học CBC - 3D 

(3 mức: L,N,H) 

≥2x3ml 

R&D CBC-3D 

for Mindray 
 3x3ml 

R&D 

Systems, 

Inc - Mỹ 

Hộp 6 4.900.000 29.400.000 

3  11 

Thuốc thử định 

lượng đo thời 

gian đông máu 

(APTT). ≥30ml 

Erba Actime  6x5ml 

Erba 

Lachema 

S.R.O – CH 

Séc 

Hộp 12 2.237.400 26.848.800 

4  12 

Thuốc thử định 

lượng đo thời 

gian đông máu 

(PT).  ≥50ml 

Erba Protime 

LS 50 
 10x5ml 

Erba 

Lachema 

S.R.O – CH 

Séc 

Hộp 12 3.060.000 36.720.000 

5  13 

Thuốc thử định 

lượng 

Fibrinogen 

trong huyết 

thanh.  ≥20ml 

Erba Thrombin 

Reagent 
 10x2ml 

Erba 

Lachema 

S.R.O – CH 

Séc 

Hộp 3 3.658.500 10.975.500 

6  14 

Hóa chất pha 

loãng mẫu xét 

nghiệm đông 

máu. ≥100ml 

Erba Calcium 

Chloride 
 10x10ml 

Erba 

Lachema 

S.R.O – CH 

Séc 

Hộp 3 1.855.800 5.567.400 



 

 

7  15 

Chất hiệu 

chuẩn thông số 

xét nghiệm 

đông máu. 

≥5ml 

Erba Standard 

Plasma 
 5x1ml 

Erba 

Lachema 

S.R.O – CH 

Séc 

Hộp 3 3.985.200 11.955.600 

8  16 

Hóa chất pha 

loãng mẫu xét 

nghiệm đông 

máu. ≥150ml 

Erba Owrens 

Veronal Buffer 
 6x25ml 

Erba 

Lachema 

S.R.O – CH 

Séc 

Hộp 2 1.746.000 3.492.000 

9  17 Cuvetes 
ECL Cuvettes 

SCR-10 
 2x500pcs 

Erba 

Lachema 

S.R.O – CH 

Séc 

Cái 6000 2.174 13.044.000 

Tổng cộng: 09 Mặt hàng 138.753.300 



 

 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH: 

STT 

STT 

theo  

E-

HSMT 

Tên hàng hóa 

trong HSMT 

Tên thƣơng mại 

dự thầu 

Kí hiệu/ 

Mã sản 

phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng/ 

Nƣớc sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu (có 

VAT) 

Giá đề nghị 

trúng thầu 

1  59 
Dung dịch điện giải 

;  ≥ 1000ml 
Pack ISE 3000 R04S001 

Hộp 1 Bình 

(Waste, Std 

A: 650mL; 

Std B: 

350mL) 

SFRI SAS - 

Pháp 
Chai 12 7.717.500 92.610.000 

2  60 

Dung dịch hiệu 

chuẩn  

(Na,K,Cl,Ca,pH).  ≥ 

30ml 

ISE Calibration   R04S022  Lọ 1x30mL 
SFRI SAS - 

Pháp 
Lọ 2 1.181.250 2.362.500 

3  61 

Hóa chất kiểm 

chuẩn 

(Na,K,Cl,Ca,pH)   ≥ 

30ml 

ISE Control (Na+, 

K+, Cl-, Ca2+, 

pH) (chủng loại 

trên nhãn: ISE 

Control) 

 R04S035 Lọ 1x30mL 
SFRI SAS - 

Pháp 
Lọ 5 4.977.000 24.885.000 

4  62 
Dung dịch rửa, Lọ 

≥ 30ml 

Weekly Cleaning 

solution 
R04S026  Lọ 1x30mL 

SFRI SAS - 

Pháp 
Lọ 5 1.247.400 6.237.000 

5  63 

Dịch châm điện cực 

tham chiếu Lọ ≥ 

30ml 

Reference 

electrode filling 

solution  

 R04S033 Lọ 1x30mL 
SFRI SAS - 

Pháp 
Lọ 1 4.718.700 4.718.700 

6  64 

Thuốc thử nạp điện 

cực pH, Na, Cl . ;Lọ 

≥ 30ml 

pH, Na+ Cl- 

electrodes filling 

solution  

 R04S030 Lọ 1x30mL 
SFRI SAS - 

Pháp 
Lọ 1 4.759.650 4.759.650 

7  65 
Dung dịch đổ điện 

cực Na   ;Lọ ≥ 30ml 
Na Conditioner R04S028 Lọ 1x30mL 

SFRI SAS - 

Pháp 
Lọ 1 5.183.850 5.183.850 

8  66 
Dung dịch đổ điện 

cực K.  ;Lọ ≥ 30ml 

K Electrode 

Filling Solution 
R04S029 Lọ 1x30mL 

SFRI SAS - 

Pháp 
Lọ 1 4.759.650 4.759.650 



 

 

9  67 

Hóa chất chẩn đoán 

dùng trên máy phân 

tích khí máu 

Hóa chất dùng 

cho máy khi máu 

điện giải i-Smart 

300 

i-Smart 

300 

Cartridge  

 100 Test/3 

weeks 

i-Sens/ 

 Hàn Quốc 
Test 400 

          

168.000  

           

67.200.000  

10  68 
Bơm tiêm lấy máu 

tráng Heparin 1ml 
Kim lấy máu 999017 Hộp 50 cái 

SC Sanguis 

Counting 

Controllblut

herstellungs 

& Vertriebs 

GmbH - 

Đức 

Cái 500 
            

24.990  

           

12.495.000  

11  69 

Vật tư tiêu hao 

dùng cho máy xét 

nghiệm khí máu 

(ống chống đông 

máu) 

Vật tư tiêu hao 

dùng cho máy xét 

nghiệm khí máu  

Cloth 

Catcher 
Hộp 200 cái 

i-Sens/ 

 Hàn Quốc 
Hộp 3 

       

4.200.000  

           

12.600.000  

12  70 

Hóa chất chẩn đoán 

dùng trên máy phân 

tích khí máu 

≥30x2.5ml 

Chất chuẩn cho 

máy khí máu điện 

giải 

i-Smart QC 
Hộp 

30x2.5ml 

i-Sens/ 

 Hàn Quốc 
Hộp 6 

       

6.599.985  

           

39.599.910  

13  71 Anti -A,  ≥10ml 
SBIO Anti - A 

(Monoclonal) 
90110010 Lọ 10ml 

TULIP 

DIAGNOS

TICS - Ấn 

Độ 

Lọ 8 105.000 840.000 

14  72 Anti -B,  ≥10ml 
SBIO Anti - B 

(Monoclonal) 
90120010 Lọ 10ml 

TULIP 

DIAGNOS

TICS - Ấn 

Độ 

Lọ 8 105.000 840.000 

15  73 Anti -D,  ≥10ml 

SBIO Anti- D 

(IgM + IgG) 

(Monoclonal) 

90160010 Lọ 10ml 

TULIP 

DIAGNOS

TICS - Ấn 

Độ 

Lọ 8 173.985 1.391.880 



 

 

16  74 Anti AB,  ≥10ml 
SBIO Anti-A,B 

(Monoclonal) 
90130010 Lọ 10ml 

TULIP 

DIAGNOS

TICS - Ấn 

Độ 

Lọ 8 113.988 911.904 

17  75 

Huyết thanh kháng 

Globulin người đa 

giá (AHG), Lọ  ≥ 

10ml 

SBIO Anti 

Human Globulin 
90180010 Lọ 10ml 

TULIP 

DIAGNOS

TICS - Ấn 

Độ 

Lọ 1 238.791 238.791 

18  76 Formol 37% 

Hóa chất 

Formaldehyde 

(Formol) 

HCHO Chai 500ml 
Xilong - 

Trung Quốc 
Lit 2 84.567 169.134 

19  77 Lugol 3% ≥ 500ml Lugol 500mL MI012STa Chai 500ml 
Nam Khoa - 

Việt Nam 
Chai 4 619.983 2.479.932 

20  78 Glycerin ≥ 500ml 
Hóa chất Glyecrin 

(Glycerol) 

Hóa chất 

Glyecrin 

(Glycerol) 

Chai 500ml 

Hoá Chất 

Đức Giang - 

Việt Nam 

Chai 2 142.590 285.180 

21  79 
Acid Acetic chai  

≥500ml 
Axit Axetic 

Acetic 

Acid 
Chai 500ml 

Hoá Chất 

Đức Giang - 

Việt Nam 

Chai 1 66.843 66.843 

22  80 
Hóa chất nhuộm 

OG6 

Dung dịch nhuộm 

OG6 
 CM7952 

 Chai 

1000ml 

Cancer 

Diagnostics 

- Hoa Kỳ 

Lít 2 1.859.991 3.719.982 

23  81 
Hoá chất nhuộm 

EA50  ≥500ml 

 Dung dịch nhuộm 

EA50 
CM8953  Chai 500ml 

Cancer 

Diagnostics 

- Hoa Kỳ 

Chai 2 1.016.799 2.033.598 

24  82 

Hóa chất nhuộm mô 

tế bào Hematoxylin 

≥ 1000ml 

Dung dịch Harris 

Hematoxylin 
SH4775 

 Chai 

1000ml 

Cancer 

Diagnostics 

- Hoa Kỳ 

Chai 2 1.859.991 3.719.982 

25  83 Widal 
Windal Antigen 

Test kit 
W630 Hộp 8*5ml 

Swemed - 

Ấn Độ 
Hộp 1 2.100.000 2.100.000 

26  84 Bộ nhuộm gram 
MELAB- Color 

Gram Set (Bộ 
B100900 

Bộ 4 chai 

100ml 

Lavitec - 

Việt Nam 
Bộ 4 282.345 1.129.380 



 

 

nhuộm Gram) 

27  85 

Chai dd nhuộm vi 

sinh ( bộ nhuộm 

ZIEHL-NEELSEN 

H)  

MELAB - Ziehl 

Neelsen Set (Bộ 

nhuộm Ziehl 

Neelsen) 

B100902 
Bộ 3 chai 

100ml 

Lavitec - 

Việt Nam 
Bộ 5 295.743 1.478.715 

28  86 Blood Agar 

MELAB 

Columbia Agar + 

5% Sheep Blood 

P901460 Hộp 10 đĩa 
Lavitec - 

Việt Nam 
Đĩa 150 22.323 3.348.450 

29  87 Macconkey Agar 
MELAB 

MacConkey Agar 
P901402 Hộp 10 đĩa 

Lavitec - 

Việt Nam 
Đĩa 150 18.627 2.794.050 

30  88 Sabouraud Agar 

MELAB 

Sabouraud 

Dextrose Agar 

P901404 Hộp 10 đĩa 
Lavitec - 

Việt Nam 
Đĩa 150 18.417 2.762.550 

31  89 
Dung dịch sát trùng 

ống tủy Camphenol 
Camphenol Camphenol Hộp 15ml 

Prevest 

Denpro 

Limited - 

Ấn Độ 

Lọ 1 241.794 241.794 

32  90 Vật liệu trám 30g Caviton Caviton Lọ/30g 

GC 

Corporation 

- Nhật Bản 

Lọ 2 309.981 619.962 

33  91 Eugenol  >=30mll Eugenol Eugenol Hộp 30ml 

Prevest 

Denpro 

Limited - 

Ấn Độ 

Lọ 1 99.183 99.183 

34  92 Composite đặc  Solare 3g  Solare 3g Tuýp/3g 

GC 

Corporation 

- Nhật Bản 

Tuýp 3 396.795 1.190.385 

35  93 Nước cất Nước cất 2 lần NCMT02 Can 10 lít 
Minh Tân - 

Việt Nam 
Lít 1.500 13.398 20.097.000 

36  94 Cồn 70%  Cồn y tế 70 LGCS70  Can 30 lít 
Lê Gia - 

Việt Nam 
Lit 900 27.342 24.607.800 

37  95 Cồn  90% Cồn y tế 90  LGCS90  Chai 1 lít Lê Gia - Lit 40 35.154 1.406.160 



 

 

Việt Nam 

38  96 
Cồn  tuyệt đối 

≥500ml 

Cồn y tế 99,5 

(Cồn tuyệt đối) 
LGTD99,5 Chai 1 lít 

Lê Gia - 

Việt Nam 
Chai 11 46.872 515.592 

39  97 Cloramin B 25% 

DGC 

CHLORAMINE 

B 

 Hóa chất 

diệt khuẩn 

dùng trong 

gia dụng và 

y tế 

Thùng 25kg 
Đức Giang - 

Việt Nam 
Kg 500 178.353 89.176.500 

40  98 

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ cao  

Ortho-

Phthalaldehyde 

0,55%, 14 ngày, can  

≥ 5 lít 

MEGASEPT 

OPA 
MF238 Can 5 lít 

Lavitec - 

Việt Nam 
Can 30 967.197 29.015.910 

41  99 

Dung dịch tẩy rửa 

dụng cụ y tế hoạt 

tính enzyme  ≥5 lít 

Dung dịch tẩy rửa 

dụng cụ y tế hoạt 

tính enzyme 

CIDEZYME, 5 

LITER 

2260 Can 5 lít 

Weimann 

Products, 

LLC – Hoa 

Kỳ 

Can 8 2.651.376 21.211.008 

42  100 

Dung dịch khử 

khuẩn dụng cụ mức 

độ cao ≥3,78 lít 

Dung dịch Khử 

khuẩn Mức độ 

Cao ortho-

Phthalaldehyde 

CIDEX OPA 

3,78L 

20391 Can 3,78L 

Systagenix 

Wound 

Managemen

t - Anh 

Can 50 1.064.385 53.219.250 

43  101 

Dung dịch rửa tay 

sát khuẩn dùng 

trong phẫu thuật 

(Rửa tay ngoại 

khoa) 4% 

Chlohexidine 

Gluconate, chai 

ALFASEPT 

CLEANSER 4 
AF203005 Chai 500m 

Lavitec - 

Việt Nam 
Chai 120 101.682 12.201.840 



 

 

≥500ml 

44  102 

Viên khử khuẩn 

chứa 2,5g 

Troclosense 

Germisep Germisep 
Hộp 100 

viên 

Hovid - 

Malaysia 
Viên 120 4.074 488.880 

45  103 Vôi soda 
Vôi soda dùng 

trong phòng mổ 

 55-01-

0015 
Hộp 1 Kg 

Allied 

Healthcare 

Products - 

Hoa Kỳ 

Kg 40 245.511 9.820.440 

46  104 Gel bôi trơn Gel bôi trơn 300670-02 Tube 82g 
Merufa - 

Việt Nam 
Tube 50 45.570 2.278.500 

47  105 

Dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh 

chai ≥500ml có vòi 

bơm 

SDS HAND RUB 

SDS 

HAND 

RUB 

500ML 

Chai 500ml 

Dịch vụ y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam 

Chai 400 50.778 20.311.200 

48  106 
Axit dùng trong 

trám răng 
Actino gel Actino gel Tuýp / 5ml 

Prevest 

Denpro 

Limited - 

Ấn Độ 

tuýp 1 99204 99.204 

49  107 
 Dung dịch KOH 

30%  

Potassium 

hydroxide (KOH) 

100mL 

MI007BR 
Chai / 

100mL 

Nam Khoa - 

Việt Nam 
Chai 1 806.001 806.001 

50  110 Asolatex 

Hóa chất xét 

nghiệm dùng 

cho máy xét 

nghiệm sinh hóa 

ASO - Latex 

ASLO-

Latex 100 

Tests 

(2340010) 

Hộp 100 

Test 

Linear 

Chemicals - 

Tây Ban 

Nha 

Test 100 
              

5.166  

                

516.600  

51  111 
Test thử đường 

huyết 

ACCU-CHEK 

Active 50 test 

strips 

712411203

2 

Hộp 50 que 

thử 

Roche - 

Đức 
Test 2.000 

              

5.502  

           

11.004.000  

52  112 
Test nước tiểu 10 

thông số 

Que thử phân tích 

nước tiểu 

10 

parameters 
 100 que/ lọ 

Acon 

Biotech 

(Hangzhou)  

Test 7.000 
              

1.659  

           

11.613.000  



 

 

- Trung 

Quốc 

53  113 
Test nước tiểu 10 

thông số 

Que thử dùng cho 

máy xét nghiệm 

nước tiểu 

 URS-10 
Hộp 100 

test 
 Teco - Mỹ Test 250 

              

1.659  

                

414.750  

54  114 

Test nhanh phát 

hiện kháng thể 

kháng H.Pylori  Ab 

Quick Test 

H.Pylori 

THPY40A

M 

50 Test/ 

Hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Test 750 

            

20.664  

           

15.498.000  

55  115 

Test nhanh phát 

hiện kháng thể 

kháng HCV 

Quick Test HCV  
THCV40A

M 
50 test/ hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Test 150 

            

15.498  

             

2.324.700  

56  116 

Test nhanh phát 

hiện định tính 

kháng nguyên 

HBsAg 

Quick Test 

HBsAg 

THSG40A

M 

50 Test/ 

Hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Test 1.750 

              

7.392  

           

12.936.000  

57  117 

Test nhanh phát 

hiện  kháng thể đặc 

hiệu với  HIV 

Quick Test HIV 

1&2 

 

THIV40A

M 

50 Test/ 

Hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Test 3.550 

            

15.519  

           

55.092.450  

58  118 Test Chlamydia 

One Step 

Chlamydia 

Swab/Urine Test 

W35-C 
25 

test/hộp 

Guangzhou 

Wondfo 

Biotech Co., 

Ltd. - Trung 

Quốc 

Test 25 
            

22.155  

                

553.875  

59  119 

Khay thử xét 

nghiệm định tính 

kháng nguyên 

SARS-COV-2  

Trueline COVID-

19 Ag Rapid Test 

MICOG-

502 

(2503A2) 

Hộp 25 test 
Medicon - 

Việt Nam 
Test 1.000 

            

14.196  

           

14.196.000  

60  120 Test thử giang mai 
Quick Test 

Syphilis 

TSYP40A

M 
50 test/ hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Test 100 

              

9.135  

                

913.500  

61  121 

Test nhanh phát 

hiện định tính 

kháng thể HBsAb 

Quick Test 

HBsAb 

THSB40A

M 

50 Test/ 

Hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Test 500 

            

16.401  

             

8.200.500  



 

 

62  122 Test  HbeAg 
Quick Test 

HBeAg 

THEG00A

M 

25 Test / 

Hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Test 150 

            

14.784  

             

2.217.600  

63  123 

Test thử ma túy 4 

chân ( MOP - AMP 

- MET - THC) 

Quick Test DOA 

Multi 4 Drug 

(THC-MET-

AMP-MOP) 

TDOA00A

M 
15 test/hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Test 3.500 

            

45.150  

         

158.025.000  

64  124 
Test nước tiểu 3 

thông số 

Que thử phân tích 

nước tiểu 

3 

parameters 
 100 que/ lọ 

Acon 

Biotech 

(Hangzhou)  

- Trung 

Quốc 

Test 5.000 
                 

735  

             

3.675.000  

65  125 

Thuốc thử xét 

nghiệm định tính 

kháng thể kháng vi 

rút HIV 

HIV Ab&Ag 
IVCOMB.

CE.96 
Hộp 96 test Diapro - Ý Test 192 

            

39.375  

             

7.560.000  

66  126 

Thuốc thử xét 

nghiệm định tính 

kháng nguyên bề 

mặt  Hepatitis B 

(HBsAg) 

HBs Ag One 

Version ULTRA 

SAG1ULT

RA.CE.96 
Hộp 96 test Diapro - Ý Test 192 

            

30.975  

             

5.947.200  

67  127 

Test nhanh phát 

hiện định tính 

kháng thể IgM 

kháng lại virus 

viêm gan A trong 

máu toàn phần và 

huyết tương, huyết 

thanh. 

Quick Test HAV 

IgM 

THAV00A

M 

25 Test / 

Hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Cái 50 

            

29.673  

             

1.483.650  

68  128 

Khay thử xét 

nghiệm định tính 

kháng thể IgM 

kháng HEV 

Quick Test HEV 

IgM 

THEV00A

M 

25 Test / 

Hộp 

Việt Mỹ - 

Việt Nam 
Cái 50 

            

29.673  

             

1.483.650  



 

 

69  129 

Kit tách chiết 

DNA/RNA bằng 

cột silica 

Kit tách chiết 

DNA/RNA bằng 

cột silica 

HI-332 50 tests/Hộp 

Công ty 

TNHH Giải 

pháp Y Sinh 

ABT - Chi 

nhánh Long 

Hậu - Việt 

Nam 

Cái 100 
            

36.015  

             

3.601.500  

70  130 
Bộ xét nghiệm định 

lượng DNA Virus 

Bộ xét nghiệm 

định lượng DNA 

Virus 

HB-101 50 tests/Hộp 

Công ty 

TNHH Giải 

pháp Y Sinh 

ABT - Chi 

nhánh Long 

Hậu - Việt 

Nam 

Cái 100 
          

110.040  

           

11.004.000  

71  131 

Test nhanh phát 

hiện kháng nguyên 

H.Pylori Ag 

Onsite H.Pylori 

Ag Rapid Test 
R0192C 

25 

test/hộp 

Beijing 

Genesee 

Biotech, Inc 

- Trung 

Quốc 

Test 60 
            

39.375  

             

2.362.500  

72  132 

Thuốc thử xét 

nghiệm định  

tính kháng thể 

kháng virus HCV 

HCV Ab 
CVAB.CE.

96 
Hộp 96 test Diapro - Ý Test 192 

            

39.375  

             

7.560.000  

Tổng cộng: 72 Mặt hàng 933.311.715 
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